
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm 10, thôn Phương Khê, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

18/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KIM VIỆT

0109675882

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HOÀNG KIM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG KIM VIET TRADING AND 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983656096
Email:

Fax:
Website:
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39.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác dầu thô 0610

4. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

5. Khai thác quặng sắt 0710

6. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

7. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

9. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

10. Khai thác và thu gom than bùn 0892

11. Khai thác muối 0893

12. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại Nhà nước cấm)

4669

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

20. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ VĂN 
PHONG

Việt 
Nam

Thôn Thư Lâu, Xã 
Nguyên Lý, Huyện 
Lý Nhân, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

3.510.000.000 9,000 168005170

2 NGUYỄN 
THỊ THẢO 
TÂM

Việt 
Nam

Số nhà 64, tổ 15, 
Phường Mường 
Thanh, Thành phố 
Điện Biên Phủ, Tỉnh 
Điện Biên, Việt Nam

3.510.000.000 9,000 011302003636

3 NGUYỄN 
NGỌC 
QUANG

Việt 
Nam

Xóm 10, thôn Phương 
Khê, Xã Phú Phương, 
Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

14.820.000.000 38,000 112491008

4 HOÀNG 
ANH PHÚC

Việt 
Nam

P1104 Nhà F ngõ 28 
Tổ 22, cụm 3, Phường 
Xuân La, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.950.000.000 5,000 034077002668

5 NGUYỄN 
MINH 
NGỌC

Việt 
Nam

Tổ 7, Phường Thạch 
Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

15.210.000.000 39,000 001300027716

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       168005170
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thư Lâu, Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: S20212A09, Khu đô thị Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ VĂN PHONG Nam

01/02/1978 Kinh Việt Nam

30/03/2010 Công an tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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